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Khoa Công Nghệ Thông Tin

Đại Học Công Nghệ Đồng Nai

Tên PhòngSTT HọSBD Mã SV Nơi sinhN.sinh Ghi chú

12030000114 01/07/1987 Tỉnh Long AnÁiPhan Quốc1 IT01

12002660115 17/09/1986AnĐặng Quyền2 IT01

12045900116 27/05/1988 Tỉnh Ninh BìnhAnhLưu Tuấn3 IT01

12003600117 09/03/1987BaNguyễn Hữu4 IT01

12003600118 09/03/1987BaNguyễn Hữu5 IT01

12030010119 28/09/1981 Tỉnh Hà TĩnhBàiHồ Hữu6 IT01

12008100120 01/03/1989BìnhLê Văn7 IT01

12040360121 18/05/1992 Tỉnh Bình ThuậnBìnhVũ Ngọc Thanh8 IT01

12028030122 30/12/1981 Tỉnh Bình ĐịnhCaNguyễn Văn9 IT01

12044110123 12/06/1990 Tỉnh Thái BìnhCảnhNguyễn Văn10 IT01

12003370124 03/07/1989CậyTrần Đình11 IT01

12030530125 29/07/1988 Tỉnh Đồng NaiCôngDương Chí12 IT01

11008330126 02/06/1993 Tỉnh Hà TĩnhCươngTrần Đình13 IT01

12036160127 24/09/1989 Tỉnh Nghệ AnCườngÂu Văn14 IT01

12039590128 29/10/1985 Tỉnh Thái NguyênCườngNguyễn Văn15 IT01

12039540129 15/10/1989 Tỉnh Thái BìnhChiềuNguyễn Văn16 IT01

12046240130 26/07/1988 Tỉnh Đồng NaiChuẩnĐặng Văn17 IT01

12044080131 10/08/1990 Tỉnh Đắc LắcChungMai Tư18 IT01

12030470132 01/04/1977 Tỉnh Đồng NaiChungTạ Xuân19 IT01

12029090133 27/06/1983 Tỉnh Đồng NaiDiễnPhan Công20 IT01

13046050134 21/09/1995 Tỉnh Đồng NaiDiệuPhan Thị Bích21 IT01

12003610135 25/05/1985DũngHoàng Tiến22 IT01

12037860136 27/11/1987 Tỉnh Gia LaiDũngPhạm Đình23 IT01

12026980137 25/07/1990 Tỉnh Đồng NaiDũngTrần Hoàng Quốc24 IT01

12037780138 23/10/1989 Tỉnh Đắc LắcDuyNguyễn Đình25 IT01

12040480139 20/10/1989 Tỉnh Đồng NaiDươngPhạm Văn26 IT01

11007310140 03/10/1993 Tỉnh Hà TĩnhĐạtHoa Trọng27 IT01

12040790141 15/02/1992 Tỉnh Đồng NaiĐằngĐặng Vũ28 IT01

12040890142 16/04/1987 Tỉnh Quảng BìnhĐiềnLê Đình29 IT01

12028960143 06/11/1978 Tỉnh Thừa Thiên-HuếĐiệpLê Văn30 IT01

12029930144 10/10/1988 Tỉnh Bình ĐịnhĐứcNguyễn Văn31 IT01

12037820145 20/02/1984 Tỉnh Nghệ AnGiangĐặng Văn32 IT01

12037720146 06/11/1990 Tỉnh Đồng NaiGiangNguyễn Trường33 IT02

12027740147 09/08/1981 Tỉnh Ninh BìnhHảiTạ Xuân34 IT02
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12032730148 29/04/1985 Hà TĩnhHậuTrần Nhân35 IT02

12045640149 20/05/1984 Tỉnh Nghệ AnHiếuBùi Ngọc36 IT02

12003540150 17/01/1975HiếuĐinh Hồng37 IT02

12039600151 01/03/1991 Tỉnh Bình ĐịnhHiếuNguyễn Quang38 IT02

12028420152 14/06/1982 Tỉnh Đồng NaiHiếuNguyễn Trung39 IT02

12039870153 05/07/1991 Tỉnh Kiên GiangHòaĐinh Xuân40 IT02

12019580154 30/04/1990HoàngTrần Huy41 IT02

12040160155 02/10/1990 Tỉnh Hà TĩnhHoàngTrần Xuân42 IT02

12026210156 15/08/1991 Đồng NaiHùngChu Minh43 IT02

12040280157 15/11/1986 Tỉnh Hà TĩnhHùngLê Ngọc44 IT02

12032740158 20/02/1989 Sông BéHùngLương Xuân45 IT02

12028360159 04/04/1982 Tỉnh Ninh ThuậnHuyĐàng Quốc46 IT02

12028500160 17/12/1989 Tỉnh Đồng NaiHưngVũ Đức47 IT02

12026340161 05/10/1987KiểmVõ Thị48 IT02

12026350162 27/06/1985 Tỉnh Ninh BìnhKiênTạ Văn49 IT02

12028550163 04/02/1979 Tỉnh Đồng NaiKỳNguyễn Quốc Nam50 IT02

12037510164 15/03/1986 Tỉnh Đồng NaiKỳTrần Công Bá51 IT02

07CTN02260165 16/08/1988 Đồng NaiKhoaNguyễn Đặng Minh52 IT02

11006720166 04/06/1993 Tỉnh Đồng NaiKhuyênPhạm Ngọc53 IT02

12038240167 09/04/1990 Tỉnh Đắc LắcLênVõ Toàn54 IT02

12040250168 24/06/1985 Tỉnh Đồng NaiLuânMai Lê Hoàng55 IT02

12041260169 11/08/1990 Tỉnh Cà MauLựcTrương Thế56 IT02

12045100170 10/10/1991 Tỉnh Quảng NamLưuNguyễn Ngọc57 IT02

12041130171 28/03/1989 Tỉnh Cà MauMâyTrần Văn58 IT02

12027960172 12/02/1963 TP. Hồ Chí MinhMinhNguyễn Thông59 IT02

12027590173 21/01/1984 Tỉnh Đồng NaiMinhNguyễn Văn60 IT02

12040300174 28/05/1986 Tỉnh Đồng NaiMinhVòng61 IT02

12039220175 16/08/1986 Tỉnh Bà Rịa-Vũng TàuMỹNguyễn Thanh62 IT02

12033490176 26/03/1990 Tỉnh Bình ĐịnhNamNguyễn Văn63 IT02

12038320177 16/01/1988 Tỉnh Nghệ AnNghĩaNguyễn Chí64 IT02

14004890178 12/12/1976 Tỉnh Đồng NaiNghĩaTrần Hữu65 IT08

12028930179 18/11/1981 Tỉnh Nghệ AnNgọcNguyễn Hữu66 IT08

12045140180 22/11/1986 Tỉnh Quảng NgãiNgọcNguyễn Văn67 IT08

12009810181 12/07/1989NguyênTừ Đức68 IT08

12029920182 25/04/1989 Tỉnh Đắc LắcNguyênThân Trọng69 IT08

12036030183 31/01/1990 Tỉnh Đồng NaiNhânPhan Thành70 IT08

12039250184 20/04/1987 Tỉnh  Hà NamPhúNguyễn Văn71 IT08

12001090185 20/10/1990PhúcĐỗ Thành72 IT08

12040580186 12/05/1991 Tỉnh Gia LaiPhúcTrương Văn73 IT08
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12039140187 25/04/1989 Tỉnh Đồng NaiPhươngPhạm Văn74 IT08

12030790188 20/09/1990 Tỉnh Nghệ AnQuangNgô Xuân75 IT08

12039910189 09/12/1990 Tỉnh Đồng NaiQuangTrần Kim76 IT08

12032960190 13/05/1989 Tỉnh Đắc LắcQuangTrần Văn77 IT08

12027270191 28/03/1989 Tỉnh Quảng BìnhQuânNguyễn Tứ78 IT08

11008150192 21/02/1992 Tỉnh Hà TĩnhQuýNguyễn Xuân79 IT08

12040320193 07/06/1983 Tỉnh Đồng NaiQuyếtTrần Văn80 IT08

12036210194 20/08/1991 Tỉnh Quảng BìnhSĩLê Văn81 IT08

12030060195 15/01/1985 Tỉnh Đồng NaiSơnNguyễn Trường82 IT08

12028540196 17/08/1988 Tỉnh Bình DươngSơnVõ Trường83 IT08

12026550197 20/09/1989SửĐinh Lịch84 IT08

11015260198 09/12/1989 Tỉnh Đồng NaiTânĐinh Nhật85 IT08

12036130199 02/02/1990 Tỉnh Đồng NaiTấnNguyễn Văn86 IT08

12008470200 25/12/1989TiếnLê Minh87 IT08

12038150201 21/01/1988 Tỉnh Bình PhướcToánLại Thế88 IT08

12028130202 20/02/1989 Tỉnh Đồng NaiTuấnHà Văn89 IT08

12008290203 10/02/1990TuấnLý Anh90 IT08

12040260204 27/06/1991 Tỉnh Đồng NaiTuấnNguyễn Hoàng91 IT08

12008190205 26/06/1988TuấnPhan Thanh92 IT08

12027990206 26/07/1983 Tỉnh Hà TĩnhTuấnThái Văn93 IT08

12035840207 02/10/1988 Tỉnh Quảng NamTúcĐỗ Văn94 IT08

08CTN02630208 TùngPhạm Huy95 IT08

12031200209 19/12/1989 Tỉnh Bắc GiangTuyềnĐỗ Mạnh96 IT08

12040740210 27/01/1991 Tỉnh Bình PhướcTuyếnPhạm Trung97 IT09

12000830211 02/12/1990ThạchĐinh Hoàng98 IT09

12029080212 20/04/1986 Tỉnh Hà TĩnhTháiNguyễn Hữu99 IT09

12008140213 21/06/1990ThànhNguyễn Văn100 IT09

12039550214 18/08/1990 Tỉnh Đồng NaiThắngBùi Đức101 IT09

11003890215 22/06/1993 Tỉnh Ninh ThuậnThắngĐặng Văn102 IT09

12030610216 22/02/1989 Tỉnh Đồng NaiThắngTrịnh Cao103 IT09

11006320217 30/03/1991 Tỉnh Đồng NaiThịnhTriệu Xuân104 IT09

12039330218 28/05/1984 Tỉnh Nam ĐịnhThỏaBùi Văn105 IT09

12019090219 20/12/1979ThôngBùi Ngọc106 IT09

12033140220 03/08/1985 Tỉnh Đồng NaiThôngBùi Trường107 IT09

12026070221 15/05/1989 Tỉnh Gia LaiThuậnNguyễn Thái108 IT09

12029150222 27/10/1985 Tỉnh Bình ĐịnhThươngTrần Văn109 IT09

12034080223 03/02/1990 Tỉnh Thanh HoáTrungTrần Công110 IT09

11007120224 30/06/1993 Tỉnh Đồng NaiTrườngHoàng Phi111 IT09

12001180225 03/02/1990TrườngTrương Đình112 IT09
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11018680226 11/05/1987 Tỉnh Đồng NaiTrườngVõ Văn113 IT09

12031090227 12/10/1990 Tỉnh Đắc LắcViệtTrần Trung114 IT09

12045240228 05/10/1990 Tỉnh Đồng NaiVũBùi Tuấn115 IT09

12029480229 02/02/1988 Tỉnh Bình ĐịnhVũNguyễn Chí116 IT09

12008640230 10/02/1985VũNguyễn Ngọc117 IT09

12029900231 11/12/1990 Tỉnh Đồng NaiVũPhạm118 IT09

12035830232 18/05/1989 Tỉnh Quảng NamVươngPhan Thanh119 IT09

11006740233 21/03/1993 Tỉnh Đồng NaiVươngTrần Minh120 IT09

Tổng số SV vắng:Tổng số SV dự thi:
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